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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN   N  Ứ  

TỈNH  ONG AN 
 

 

Bản án số: 26/2017/DS-ST 

Ngày: 18-9-2017 

“V/v Tranh chấp Hợp đồng vay 

tài sản”  

 ỘNG HÒA XÃ HỘI  HỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚ   ỘNG HÒA XÃ HỘI  HỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN   N  Ứ , TỈNH  ONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Thúy 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Chí Cường 

2. Bà Nguyễn Thị Oanh Thy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thúy Hồng – Thư ký T a  n nh n 

d n huy n B n   c  t nh  ong  n   

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị  an Chi – Kiểm s t viên  

Ngày 18 tháng 9 năm 2017  t i tr  s  T a  n nh n d n huy n B n 

  c  t nh  ong  n   t    s  th m c ng khai v   n th   ý số: 283/2017/TLST-

DS ngày 07 tháng 7 năm 2017 về vi c “Tranh chấp Hợp đồng vay tài sản” theo 

Quy t định đưa v   n ra   t    số 39/2017/QĐXX-ST ngày 16 tháng 8 năm 

2017 và Quy t định hoãn phiên t a số 18/2017/QĐST-DS ngày 01 th ng 7 năm 

2017  giữa c c đư ng sự: 

1. Nguyên đơn: Ng n hàng Thư ng m i Cổ phần V (VPB) 

Địa ch  tr  s : số 89 L, phường L  quận Đ  Thành phố Hà Nội  

Địa ch  chi nh nh: Số 165-167-169, đường H  phường N  quận 1  

thành phố Hồ Chí  inh 

Người đ i di n theo ph p  uật: Ông Ng  Chí D – Chủ tịch Hội đồng 

quản trị 

Người đ i di n theo ủy quyền: Ông  ê Hiền T  ch c v : Trư ng 

ph ng thu hồi nợ ph p  ý kiêm Quản  ý ph p ch  cho ph ng thu hồi nợ - Khối 

tín d ng tiêu dùng Ngân hàng TMCP V. 

(Văn bản ủy quyền số 18/2017/UQ-CT ngày 13/3/2017). 

Người đ i di n theo ủy quyền của  ng T: Anh Bùi Thanh T, sinh năm 

1994 
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Địa ch   iên   c: 43 đường số 7  Khu d n cư N, phường A  quận B, 

Thành phố Hồ Chí  inh (có mặt). 

(Văn bản ủy quyền số 876/2017/UQ-GĐK-TDTD ngày 23/6/2017). 

2. Bị đơn: Chị Võ Ngọc H, sinh năm 1991 

Địa ch  cư trú: Ấp 6   ã M  huy n B  t nh  ong  n (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 23-6-2017, biên bản lấy lời khai ngày 31-

7-2017 cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ V do anh 

Bùi Thanh T là người đại diện theo ủy quyền trình bày:  

Ngày 21/01/2014  chị Võ Ngọc H có ký hợp đồng tín d ng số 

20140120-100001-0009 để vay của Ng n hàng Thư ng m i Cổ phần V (sau đ y 

gọi tắt là Ng n hàng) số tiền 21 000 000 đồng (số tiền vay: 20 000 000 đồng  

phí bảo hiểm: 1 000 000 đồng)   ãi suất thỏa thuận  à 3 75%/th ng  m c đích 

vay tiền để tiêu dùng cá nhân, khi vay chị H kh ng có th  chấp bất kỳ tài sản 

nào cho Ng n hàng  Theo thỏa thuận trong hợp đồng  chị Võ Ngọc H có trách 

nhi m thanh to n cho Ng n hàng số tiền gốc và  ãi  à 39 257 000 đồng  trả dần 

 iên ti p trong v ng 36 th ng  theo đó 35 tháng đầu mỗi th ng trả số tiền 

1.073.000 đồng và th ng cuối cùng trả 1 702 000 đồng  Chị H có nghĩa v  

thanh to n vào ngày 01 hàng th ng  bắt đầu từ ngày 01/3/2014  

Thực hi n hợp đồng  chị H đã nhận đủ số tiền vay để tiêu dùng cá 

nhân và thanh toán cho Ng n hàng được 10  ần với tổng số tiền  à 14.011.000 

đồng  Kể từ ngày 20/12/2016  chị Võ Ngọc H không thanh toán thêm cho Ngân 

hàng bất kỳ khoản vay gốc và  ãi nào cho đ n nay dù Ng n hàng đã nhắc nh   

yêu cầu thanh to n nhiều  ần  

Do kh ch hàng trễ h n thanh to n nên Ngân hàng TMCP V kh i ki n 

yêu cầu chị Võ Ngọc H phải trả cho Ng n hàng một  ần số tiền nợ bao gồm: 

Toàn bộ khoản nợ đ n h n  à: 25 246 000 đồng  trong đó tổng dư nợ gốc  à 

14.586.666 đồng  tiền nợ  ãi  à 10 659 334 đồng. Ngoài ra, Ngân hàng không 

yêu cầu thêm gì khác. 

Kèm theo đ n kh i ki n  Ng n hàng đã nộp cho T a  n những ch ng 

c  sau: 01 Bản sao Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín d ng ngày 

21/01/2014; 01 Bản sao Giấy ch ng nhận đăng ký doanh nghi p của Ngân hàng 

Thư ng m i Cổ phần V;  01 Giấy ch ng nhận đăng ký ho t động chi nh nh của 

Ng n hàng Thư ng m i Cổ phần V – chi nh nh thành phố Hồ Chí  inh; 01 

Bảng kê k  ho ch thanh to n; 02 Giấy ủy quyền của Ng n hàng; 01 Bản photo 

C ND và Sổ hộ kh u của Võ Ngọc H; 01 Bản tự khai ngày 31/7/2017. 

Bị đ n chị Võ Ngọc H đã được T a  n tống đ t hợp    c c văn bản tố 

t ng thể hi n Ng n hàng kh i ki n yêu cầu chị trả số tiền vay  à 

25.246.000đồng nhưng chị H luôn vắng mặt và kh ng cung cấp bất c  tài  i u  

ch ng c  nào có  iên quan đ n v   n cũng như không có văn bản trình bày ý 

ki n đối với yêu cầu kh i ki n của Ng n hàng  
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T i phiên T a  bị đ n chị Võ Ngọc H vắng mặt  Anh Bùi Thanh T đ i 

di n nguyên đ n vẫn giữ nguyên c c yêu cầu kh i ki n và   c định khoản nợ 

vay của chị H đã qu  h n theo thỏa thuận trong hợp đồng tín d ng nêu trên   

Đ i di n Vi n kiểm s t nh n d n huy n B n   c tham gia phiên tòa 

ph t biểu quan điểm:  

Về vi c tu n theo ph p  uật tố t ng: Trong qu  trình giải quy t v   n  

Th m ph n  Hội đồng   t     thư ký đã tu n thủ đúng quy định của ph p  uật tố 

t ng d n sự và những người tham gia tố t ng trong v   n chấp hành ph p  uật 

kể từ khi th   ý v   n cho đ n trước thời điểm Hội đồng   t    nghị  n  

Về nội dung: Nhận thấy  ngày 21/01/2014  giữa Ngân hàng Thư ng 

m i Cổ phần V và chị Võ Ngọc H có ký hợp đồng tín d ng số 20140120-

100001-0009 để vay số tiền 21 000 000 đồng   ãi suất hai bên thỏa thuận theo 

hợp đồng  à 3 75%/th ng  theo đó mỗi th ng chị H phải có tr ch nhi m trả cho 

Ng n hàng số tiền 1 073 000 đồng  riêng th ng cuối cùng sẽ phải trả 1 702 000 

đồng  Theo tài  i u nguyên đ n cung cấp  chị H ch  thanh to n đ n ngày 

20/12/2014 với số tiền  à 14 011 000 đồng  hi n c c khoản vay đ n ngày T a  n 

  t    đã đ n h n thanh to n  Chị H vắng mặt và kh ng cung cấp bất kỳ tài  i u 

nào phản đối trước yêu cầu kh i ki n của nguyên đ n  Do đó  căn c  vào Điều 

466  khoản 2 Điều 468 Bộ  uật D n sự năm 2015 đề nghị Hội đồng   t    chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu kh i ki n của nguyên đ n  

NHẬN ĐỊNH  ỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã 

được xem xét tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Về thủ t c tố t ng và th m quyền giải quy t v   n: Ngân hàng 

Thư ng m i Cổ phần V kh i ki n yêu cầu chị Võ Ngọc H phải thanh to n số 

tiền nợ vay  à 25 246 000đồng từ hợp đồng tín d ng số 20140120-100001-0009 

ngày 21-01-2014  Do tranh chấp giữa tổ ch c với c  nh n  bị đ n là chị Võ 

Ngọc H có n i cư trú vào thời điểm   c  ập hợp đồng t i ấp 6, xã M  huy n B, 

t nh  ong  n nên quan h  ph p  uật  à “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”  Tòa 

 n th   ý v   n theo quy định t i khoản 3 Điều 26 của Bộ  uật tố t ng d n sự; v  

 n thuộc th m quyền giải quy t v   n theo thủ t c s  th m của T a  n nh n d n 

huy n B n   c  t nh  ong  n theo quy định t i điểm a khoản 1 Điều 35 và 

điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ  uật Tố t ng d n sự  

[1 1] Từ khi th   ý v  án  Toà  n ti n hành niêm y t  tống đ t hợp    

các văn bản tố t ng như: Th ng b o về vi c th   ý v   n  Th ng b o về vi c 

cung cấp ch ng c   Th ng b o về phiên họp kiểm tra vi c giao nộp  ti p cận  

c ng khai ch ng c  và h a giải  nhưng bị đ n chị Võ Ngọc H đều vắng mặt và 

không có văn bản trình bày ý ki n đối với yêu cầu kh i ki n của nguyên đ n 

nên Tòa án kh ng thể ti n hành hoà giải được   

[1.2] Bị đ n chị Võ Ngọc H đã được T a  n tri u tập tham gia phiên 

t a hợp    đ n  ần th  hai nhưng vẫn vắng mặt  Căn c  vào quy định t i c c 
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Điều 227  Điều 228 Bộ  uật Tố t ng d n sự  T a  n ti n hành   t    v   n vắng 

mặt chị H. 

[2] Về nội dung tranh chấp: 

[2.1] Xét văn bản đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín d ng số 

20140120-100001-0009 ngày 21-01-2014 giữa Ng n hàng Thư ng m i Cổ 

phần V (chi nh nh Thành phố Hồ Chí  inh) với chị Võ Ngọc H được   c  ập 

theo quy định t i Điều 471 của Bộ  uật d n sự năm 2005, trên c  s  tự nguy n  

có nội dung phù hợp ph p  uật và kh ng tr i đ o đ c  ã hội  nên Hội đồng   t 

   nhận định đ y  à hợp đồng hợp pháp, là căn c  để giải quy t về quyền và 

nghĩa v  của c c bên  

Nguyên đ n là Ng n hàng Thư ng m i Cổ phần V kh i ki n yêu cầu 

chị Võ Ngọc H có nghĩa v  thanh to n khoản nợ vay c n   i và  uất trình ch ng 

c  mà chị H đã ký   c  ập giao dịch với Ng n hàng  à văn bản đề nghị vay vốn 

kiêm hợp đồng tín d ng số 20140120-100001-0009 ngày 21-01-2014 và xác 

định tính đ n ngày   t    c c khoản nợ đã qu  h n  chị H c n nợ Ng n hàng số 

tiền 25.246.000 đồng  trong đó tổng dư nợ gốc  à 14 586 666 đồng  tiền nợ  ãi  à 

10.659.334 đồng. Do chị H vi ph m nghĩa v  trả nợ như đã thỏa thuận trong 

hợp đồng tín d ng nêu trên nên Ng n hàng Thư ng m i Cổ phần V kh i ki n 

yêu cầu chị Võ Ngọc H phải thanh toán nợ gốc  nợ  ãi tổng cộng  à 25.246.000 

đồng. Ngoài ra, trong qu  trình giải quy t v   n  chị Võ Ngọc H vắng mặt và 

kh ng cung cấp cho T a  n bất c  tài  i u  ch ng c  nào có  iên quan đ n v   n 

hoặc văn bản phản đối yêu cầu kh i ki n và ch ng c  do Ng n hàng Thư ng 

m i Cổ phần V đưa ra  Căn c  Điều 466 Bộ  uật D n sự năm 2015, khoản 2 

Điều 92 Bộ  uật tố t ng d n sự năm 2015  yêu cầu kh i ki n của nguyên đ n  à 

có căn c   phù hợp với  ời đề nghị của Kiểm s t viên Vi n kiểm s t nh n d n 

huy n B n   c tham gia phiên t a nên được Hội đồng   t    chấp nhận. 

[2 2] Về m c  ãi suất cho vay  à 3,75%/tháng và cách tính lãi theo 

thỏa thuận giữa Ng n hàng với chị H được  p d ng đúng như hai bên thỏa thuận 

trong văn bản đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín d ng 20140120-100001-0009  

ngày 21-01-2014 và phù hợp với quy định t i Điều 11 Quy ch  cho vay của c c 

tổ ch c tín d ng được ban hành kèm theo Quy t định 1627/2001/QĐ-NHNN 

ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ng n hàng Nhà nước  theo đó:   c  ãi suất 

cho vay do tổ ch c tín d ng và kh ch hàng thoả thuận phù hợp với quy định của 

Ngân hàng Nhà nước Vi t Nam  

  c  ãi suất  p d ng đối với khoản nợ gốc qu  h n do tổ ch c tín 

d ng ấn định và thoả thuận với kh ch hàng trong hợp đồng tín d ng nhưng 

không vượt qu  150%  ãi suất cho vay  p d ng trong thời h n cho vay đã được 

ký k t hoặc điều ch nh trong hợp đồng tín d ng và cũng phù hợp với quy định 

t i Điều 91  uật c c tổ ch c tín d ng năm 2010 có hi u  ực từ ngày 01/01/2011  

theo đó: “Tổ ch c tín d ng và kh ch hàng có quyền thỏa thuận về  ãi suất  phí 

cấp tín d ng trong ho t động ng n hàng của tổ ch c tín d ng theo quy định của 

ph p  uật ”  
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[2 3] Về  ãi suất chậm thi hành  n: Do toàn bộ khoản nợ của chị H đã 

qu  h n thanh to n  để đảm bảo quyền   ợi ích hợp ph p của Ng n hàng nên kể 

từ ngày có đ n yêu cầu thi hành  n của Ng n hàng mà chị H vẫn chưa thanh 

toán thì ngoài tổng số tiền phải trả theo yêu cầu của đ i di n phía Ng n hàng thì 

chị H c n phải chịu thêm tiền  ãi do chậm thi hành  n theo m c  ãi suất quy 

định t i khoản 2 Điều 468 Bộ  uật d n sự năm 2015 tư ng  ng với thời gian 

chưa thi hành án. 

[3] Về  n phí: Chị Võ Ngọc H phải chịu  n phí d n sự s  th m theo 

quy định t i Điều 147 Bộ  uật Tố t ng d n sự và Điều 26 của Nghị quy t 

326/2016/UBTVQH14 về  n phí     phí T a  n  Ng n hàng Thư ng m i Cổ 

phần V được hoàn trả tiền t m  ng án phí. 

Vì các lẽ trên, 

QUY T ĐỊNH: 

Căn c  Điều 26  Điều 35  Điều 39  Điều 147  Điều 227  Điều 483, 

Điều 92 của Bộ  uật Tố t ng d n sự năm 2015; Điều 466, khoản 2 Điều 468 của 

Bộ  uật D n sự năm 2015; Khoản 16 Điều 4  Điều 11 của  uật c c Tổ ch c tín 

d ng năm 2010;   c 3 phần I Th ng tư  iên tịch 01/TT T ngày 19/6/1997 của 

Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính – T ND Tối cao – VKSND Tối cao hướng dẫn 

vi c   t    và thi hành  n về tài sản; Điều 26 của Nghị quy t 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc hội quy 

định về m c thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản  ý và s  d ng  n phí và    phí T a 

án. 

Tuyên   : 

1. Chấp nhận yêu cầu kh i ki n của Ng n hàng Thư ng m i Cổ phần 

V. 

Buộc chị Võ Ngọc H phải trả cho Ng n hàng Thư ng m i Cổ phần V 

số tiền nợ vay  à 25 246 000 đồng (Hai mư i  ăm tri u hai trăm bốn mư i s u 

ngàn đồng). 

Kể từ ngày bản  n  quy t định có hi u  ực ph p  uật hoặc kể từ ngày 

có đ n yêu cầu thi hành  n của người được thi hành  n cho đ n khi thi hành  n 

xong tất cả c c khoản tiền  hàng th ng bên phải thi hành  n c n phải chịu khoản 

tiền  ãi của số tiền c n phải thi hành  n theo m c  ãi suất quy định t i khoản 2 

Điều 468 Bộ  uật D n sự năm 2015. 

2. Về  n phí: Buộc chị Võ Ngọc H phải chịu 1.262.300 đồng ( ột 

tri u hai trăm s u mư i hai ngàn ba trăm đồng)  n phí d n sự s  th m  Hoàn   i 

cho Ng n hàng Thư ng m i Cổ phần V 631.150 đồng (S u trăm ba mư i mốt 

ngàn một trăm năm mư i đồng) tiền t m  ng  n phí đã nộp theo biên  ai thu 

t m  ng  n phí     phí T a  n số 0005438 ngày 07-7-2017 của Chi c c Thi hành 

án d n sự huy n B n   c  
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Án    s  th m  đư ng sự có mặt có quyền kh ng c o trong thời h n 

15 ngày kể từ ngày tuyên  n  Đư ng sự vắng mặt có quyền kh ng c o trong thời 

h n 15 ngày kể từ ngày nhận được bản  n hoặc bản  n được tống đ t hợp     

Trường hợp bản  n được thi hành theo quy định t i Điều 2  uật thi 

hành  n d n sự thì người được thi hành  n  người phải thi hành  n d n sự có 

quyền thoả thuận thi hành  n  quyền yêu cầu thi hành  n  tự nguy n thi hành  n 

hoặc bị cưỡng ch  thi hành  n theo quy định t i c c Điều 6  7  7a  7b và 9  uật 

thi hành  n d n sự; thời hi u thi hành  n được thực hi n theo quy định t i Điều 

30  uật thi hành  n d n sự  

Nơi nhận:                 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- T ND t nh  ong  n              Thẩm phán- hủ tọa phiên toà 
- VKSND huy n B n   c  

- Chi c c TH  huy n B n   c  

- C c đư ng sự                                                                         (Đã ký) 

-  ưu HS   ưu  n văn  

   

                       Trần Thị Thanh Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


